
Số bản án, quyết 

định của Tòa án

Ngày ban 

hành bản 

án, quyết 

định

Số quyết 

định thi 

hành án

Ngày ban 

hành 

quyết 

định thi 

hành án

Người được 

thi hành án

Người phải 

thi hành án

Số tiền, tài 

sản phải thi 

hành án

Số tiền, tài 

sản đã thi 

hành án

Số tiền, tài 

sản còn phải 

thi hành án

Nguyên nhân 

chưa thi hành

Biện 

pháp

 giải 

quyết

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7-8 10 11

TỔNG CỘNG 83                     83                       83                             83                        83               197,311,677          50,905,085              146,406,601 83 9

1
13/2020/HS-ST; 

322/2020/HS-PT

10/03/2020; 

24/06/2020

84/QĐ-

CTHADS
28/01/2021

Việt Nam Thịnh 

Vượng (VPBank)

Hầu Seo Nhà
178,509 178,509                           -   1.Thi hành xong

2 42/2020/QĐST-DS 10/09/2020 53 02/10/2020

Các Quỹ tín 

dụng nhân dân 

cơ sở (Quỹ tín 

dụng phường, xã)

Hoàn trả tiền 

tạm ứng
                   14,097             14,097                           -   1.Thi hành xong

3 08/2020/QĐST-KDTM 11/09/2020 120 20/10/2020
Sài Gòn-Hà Nội 

(SHBank, SHB)

Hoàn trả tiền 

tạm ứng
                   61,238             61,238                           -   1.Thi hành xong

4 01/2020/QĐST-KDTM 19/06/2020 244 16/11/2020

Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

thôn Việt Nam  

(Agribank)

Chu Văn Toàn 

& Hoàng Thị 

Thảo

              1,455,822           844,669                 611,153 3.Đang thi hành

TỔNG CỤC THADS - BỘ TƯ PHÁP

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LÀO CAI

Số 

TT

Đơn vị báo cáo:

Đơn vị nhận báo cáo:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Biểu mẫu số:01/TKTDNH-THADS 

Ban hành kèm theo Công văn số: 517 

/TCTHADS-NV1 ngày 14/02/2017 của 

Tổng cục Thi hành án dân sự

DANH SÁCH VIỆC THI HÀNH ÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ 

CHỨC TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

Từ 01/10/2020 đến 31/7/2021 (10 tháng - 2021)   

1



Số bản án, quyết 

định của Tòa án

Ngày ban 

hành bản 

án, quyết 

định

Số quyết 

định thi 

hành án

Ngày ban 

hành 

quyết 

định thi 

hành án

Người được 

thi hành án

Người phải 

thi hành án

Số tiền, tài 

sản phải thi 

hành án

Số tiền, tài 

sản đã thi 

hành án

Số tiền, tài 

sản còn phải 

thi hành án

Nguyên nhân 

chưa thi hành

Biện 

pháp

 giải 

quyết

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7-8 10 11

Số 

TT

5 02/2021/KDTM-ST 02/02/2021 585 11/03/2021

Công Thương 

Việt Nam 

(Vietinbank)

Hoàn trả tiền 

tạm ứng
                   20,484             20,484                           -   1.Thi hành xong

6 03/2021/KDTM-ST 09/04/2021 721 22/04/2021
Sài Gòn-Hà Nội 

(SHBank, SHB)

Hoàn trả tiền 

tạm ứng
                   43,746             43,746                           -   1.Thi hành xong

7 02/2021/KDTM-ST 02/02/2021 734 27/04/2021

Công Thương 

Việt Nam 

(Vietinbank)

Bùi Quang 

Thức & Vũ 

Thu Huyền

                 473,309           100,000                 373,309 3.Đang thi hành

8 01/2020/KDTM-ST 18/08/2020 841 04/06/2021

Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

thôn Việt Nam  

(Agribank)

Vũ Thị Minh 

Ngọc
              2,958,236                     -                2,958,236 3.Đang thi hành

9 05/2020/KDTM-ST 14/08/2020 37 02/10/2020

Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

thôn Việt Nam  

(Agribank)

Hoàn trả tiền 

tạm ứng
                   39,491             39,491 1.Thi hành xong

10 40/2020/QĐST-DS 07/09/2020 40 02/10/2020

Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

thôn Việt Nam  

(Agribank)

Hoàn trả tiền 

tạm ứng
                     4,450               4,450 1.Thi hành xong
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Số bản án, quyết 

định của Tòa án

Ngày ban 

hành bản 

án, quyết 

định

Số quyết 

định thi 

hành án

Ngày ban 

hành 

quyết 

định thi 

hành án

Người được 

thi hành án

Người phải 

thi hành án

Số tiền, tài 

sản phải thi 

hành án

Số tiền, tài 

sản đã thi 

hành án

Số tiền, tài 

sản còn phải 

thi hành án

Nguyên nhân 

chưa thi hành

Biện 

pháp

 giải 

quyết

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7-8 10 11

Số 

TT

11 05/2019/KDTM-ST 14/08/2020 229 10/11/2020

Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

thôn Việt Nam  

(Agribank)

Hoàng Đức 

Dũng
              2,405,452                     -                2,405,452 3.Đang thi hành

Xác minh 

cưỡng chế

12 23/2020/DSST 23/07/2020 272 04/12/2020
HSBC Việt Nam 

(HSBC)

Dương Đình 

Hoài
                 846,984                     -                   846,984 3.Đang thi hành

Đã cưỡng 

chế

13 21/2020/QĐST-KDTM 09/12/2020 317 18/12/2020

Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

thôn Việt Nam  

(Agribank)

Hoàn trả tiền 

tạm ứng
                   79,297             79,297                           -   1.Thi hành xong

14 20/2020/QĐST-KDTM 09/12/2020 318 18/12/2020

Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

thôn Việt Nam  

(Agribank)

Hoàn trả tiền 

tạm ứng
                   56,486             56,486                           -   1.Thi hành xong

15 04/2021/QĐST-DS 25/01/2021 513 19/02/2021

Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

thôn Việt Nam  

(Agribank)

Hoàn trả tiền 

tạm ứng
                   25,715             25,715                           -   1.Thi hành xong

16 01/2021/QĐST-DS 25/01/2021 573 09/03/2021

Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

thôn Việt Nam  

(Agribank)

Hoàn trả tiền 

tạm ứng
                   36,847             36,847                           -   1.Thi hành xong
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Số bản án, quyết 

định của Tòa án

Ngày ban 

hành bản 

án, quyết 

định

Số quyết 

định thi 

hành án

Ngày ban 

hành 

quyết 

định thi 

hành án

Người được 

thi hành án

Người phải 

thi hành án

Số tiền, tài 

sản phải thi 

hành án

Số tiền, tài 

sản đã thi 

hành án

Số tiền, tài 

sản còn phải 

thi hành án

Nguyên nhân 

chưa thi hành

Biện 

pháp

 giải 

quyết

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7-8 10 11

Số 

TT

17 23/2020/QĐST-KDTM

31/12/2020

637 04/06/2021
Sài Gòn-Hà Nội 

(SHBank, SHB)

Hoàn trả tiền 

tạm ứng
                   56,519             56,519 1.Thi hành xong

18 02/2021/QĐST-DS 04/06/2021 702 22/4/2021
Việt Nam Thịnh 

Vượng (VPBank)

Hoàn trả tiền 

tạm ứng
                   56,092             56,092 1.Thi hành xong

19 13/2021/QĐST-DS 06/01/2021 867 17/6/2021

Bưu Điện Liên 

Việt 

(LienVietPostBan

k)

Hoàn trả tiền 

tạm ứng
                     1,504               1,504 1.Thi hành xong

20 05/2021/QĐST-KDTM

18/6/2021

924 07/05/2021
Sài Gòn-Hà Nội 

(SHBank, SHB)

Hoàn trả tiền 

tạm ứng
                   20,186             20,186                           -   1.Thi hành xong

21 05/2021/QĐST-KDTM

18/6/2021

965 22/7/2021
Sài Gòn-Hà Nội 

(SHBank, SHB)

Nguyễn Thu 

Hương
                 979,794                 979,794 3.Đang thi hành

22 22/2019/DS 09/06/2019 261 11/09/2019
Sài Gòn Thương 

Tín (Sacombank)

Nguyễn Thái 

Tùng
                 127,171                 127,171 

Chưa có điều kiện 

thi hành
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Số bản án, quyết 

định của Tòa án

Ngày ban 

hành bản 

án, quyết 

định

Số quyết 

định thi 

hành án

Ngày ban 

hành 

quyết 

định thi 

hành án

Người được 

thi hành án

Người phải 

thi hành án

Số tiền, tài 

sản phải thi 

hành án

Số tiền, tài 

sản đã thi 

hành án

Số tiền, tài 

sản còn phải 

thi hành án

Nguyên nhân 

chưa thi hành

Biện 

pháp

 giải 

quyết

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7-8 10 11

Số 

TT

23 03/2017/QĐST-DS 17/04/2017 719 06/04/2018

Phát triển Thành 

phố Hồ Chí 

Minh (HDBank)

Hoàng Thị vân 

Anh

Chưa có điều kiện 

thi hành Tiền đã 

chuyển sổ 

TGR

24 01/2019/ST_KDTM 11/02/2019 1217 07/06/2019

Công Thương 

Việt Nam 

(Vietinbank)

Dương Hoàng 

Việt & Đỗ Thị 

Như Ý

              3,001,465        1,985,434              1,016,031 
Chưa có điều kiện 

thi hành

25 01/2020/DSST 10/01/2020 676 19/03/2020

Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

thôn Việt Nam  

(Agribank)

Sầm Văn Cận, 

Nguyễn Thị 

Hiền 

              1,722,861           719,566              1,003,295 
Chưa có điều kiện 

thi hành

26 03/2020/QĐST-KDTM 18/03/2020 1037 02/07/2020
Sài Gòn-Hà Nội 

(SHBank, SHB)

Lưu Hông 

Phong, Vũ Thị 

Phượng

              4,249,552        3,409,233                 840,319 
Chưa có điều kiện 

thi hành

27 16/QĐST-KDTM 15/09/2020 97 13/10/2020
Sài Gòn-Hà Nội 

(SHBank, SHB)

Hoàn trả tiền 

tạm ứng
                   42,691             42,691                           -   1.Thi hành xong

28 01/QĐST-KDTM 04/01/2021 414 19/01/2021
Sài Gòn-Hà Nội 

(SHBank, SHB)

Hoàn trả tiền 

tạm ứng
                   58,715             58,715                           -   1.Thi hành xong
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Số bản án, quyết 

định của Tòa án

Ngày ban 

hành bản 

án, quyết 

định

Số quyết 

định thi 

hành án

Ngày ban 

hành 

quyết 

định thi 

hành án

Người được 

thi hành án

Người phải 

thi hành án

Số tiền, tài 

sản phải thi 

hành án

Số tiền, tài 

sản đã thi 

hành án

Số tiền, tài 

sản còn phải 

thi hành án

Nguyên nhân 

chưa thi hành

Biện 

pháp

 giải 

quyết

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7-8 10 11

Số 

TT

29 03/2018/KDTM-PT 02/10/2018 873 25/03/2019

Công ty TNHH 

CTTC Quốc tế 

Chailease

Công ty cổ 

phần Linh Anh 

Anh ; ông Vũ 

Xuân Thiện và 

Nguyễn Thị 

Mỹ Thanh

              4,800,305        4,800,305                           -   1.Thi hành xong

30 04/2019/QĐST-KDTM 26/08/2019 109 15/10/2019

Công Thương 

Việt Nam 

(Vietinbank)

Công ty cổ 

phần đầu tư 

thương mại và 

vận tải Tiền 

Phong

            17,731,790        6,014,878            11,716,912 
Chưa có điều kiện 

thi hành

31 18/2020/QĐST-KDTM 04/11/2020 255 19/11/2020

Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

thôn Việt Nam  

(Agribank)

Hoàn trả tiền 

tạm ứng
                   60,574             60,574                           -   1.Thi hành xong

32 05/2020/QĐST-KDTM 17/08/2020 02 02/10/2020

Công ty tài chính 

TNHH MTV 

Home credit Việt 

Nam

Hoàn trả tiền 

tạm ứng
                 242,871           242,871                           -   1.Thi hành xong

33 13/2021/QĐST-DS 11/05/2021 804 25/05/2021

Bưu Điện Liên 

Việt 

(LienVietPostBan

k)

Hoàn trả tạm 

ứng 
                     1,789               1,789                           -   1.Thi hành xong

34 04/2021/QĐST-KDTM 07/06/2021 882 21/06/2021

Phát triển Thành 

phố Hồ Chí 

Minh (HDBank)

Hoàn trả tạm 

ứng 
                   58,174             58,174                           -   1.Thi hành xong
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Số bản án, quyết 

định của Tòa án

Ngày ban 

hành bản 

án, quyết 

định

Số quyết 

định thi 

hành án

Ngày ban 

hành 

quyết 

định thi 

hành án

Người được 

thi hành án

Người phải 

thi hành án

Số tiền, tài 

sản phải thi 

hành án

Số tiền, tài 

sản đã thi 

hành án

Số tiền, tài 

sản còn phải 

thi hành án

Nguyên nhân 

chưa thi hành

Biện 

pháp

 giải 

quyết

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7-8 10 11

Số 

TT

35 03/2020/QĐST-DS 19/08/2020 928 05/07/2021

Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

thôn Việt Nam  

(Agribank)

Lưu Hông 

Phong, Vũ Thị 

Phượng

              7,395,970                     -                7,395,970 3.Đang thi hành

36 08/2020/QĐST-KDTM 09/10/2020 237 11/11/2020

Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

thôn Việt Nam  

(Agribank)

Hoàn trả tiền 

tạm ứng
                   65,323             65,323                           -   1.Thi hành xong

37 03/2020/KDTM- ST 04/06/2020 509 09/02/2021
Sài Gòn-Hà Nội 

(SHBank, SHB)

Nguyễn Văn 

Đức
                 566,798                 566,798 3.Đang thi hành

38 05/2017/KDTM-ST 11/10/2017 292 24/11/2017

Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

thôn Việt Nam  

(Agribank)

CTTNHHXNK

TM&VT Toàn 

Phát

              8,774,423                     -                8,774,423 
Chưa có điều kiện 

thi hành

39 06/2021/QĐST-DS 07/04/2021 792 24/05/2021
Kỹ Thương 

(Techcombank)

Hoàn trả tiền 

tạm ứng
                   41,296             41,296 1.Thi hành xong

40 15/2021/QĐST-DS 13/05/2021 812 01/06/2021
Kỹ Thương 

(Techcombank)

Trần Đình 

Toàn và Phạm 

Thị Thu Hằng; 

Tổ 43, phường 

Kim Tân, 

thành phố Lào 

              2,684,285        2,684,285 1.Thi hành xong
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Số bản án, quyết 

định của Tòa án

Ngày ban 

hành bản 

án, quyết 

định

Số quyết 

định thi 

hành án

Ngày ban 

hành 

quyết 

định thi 

hành án

Người được 

thi hành án

Người phải 

thi hành án

Số tiền, tài 

sản phải thi 

hành án

Số tiền, tài 

sản đã thi 

hành án

Số tiền, tài 

sản còn phải 

thi hành án

Nguyên nhân 

chưa thi hành

Biện 

pháp

 giải 

quyết

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7-8 10 11

Số 

TT

41 02/2017/DSST 01/09/2017 218 02/11/2017

Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam 

(BIDV)

Công ty 

TNHH Toàn 

Thắng

            14,011,565      14,011,565                           -   
Chưa có điều kiện 

thi hành

Tiền đã 

chuyển sổ 

TDR

42 03/2020/KDTM-ST 30/09/2020 116 20/10/2020

Quân Đội 

(Military Bank, 

MB)

Hoàn trả tạm 

ứng
                   56,124             56,124                           -   1.Thi hành xong

43 03/2017/KDTM-PT 14/12/2017 913 18/05/2018
Việt Nam Thịnh 

Vượng (VPBank)

CTCPĐTTM&

XD Thăng 

Long

Chưa có điều kiện 

thi hành

Tiền đã 

chuyển sổ 

TDR

44 03/2020/KDTM-ST 12/03/2021 718 22/04/2021
Sài Gòn-Hà Nội 

(SHBank, SHB)

Hoàn trả tạm 

ứng
                   57,154             57,154                           -   1.Thi hành xong

45 02 27/02/2020 1036 02/07/2020
Sài Gòn-Hà Nội 

(SHBank, SHB)

Hoàng Thị 

Dung
              2,668,201        2,668,201                           -   1.Thi hành xong

46 07/2020/KDTM-ST 18/9/2020 312 17/12/2020
Sài Gòn-Hà Nội 

(SHBank, SHB)

Nguyễn Thành 

Quyết - 

Nguyễn Huyền 

Trang

              3,668,113              3,668,113 3.Đang thi hành
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Số bản án, quyết 

định của Tòa án

Ngày ban 

hành bản 

án, quyết 

định

Số quyết 

định thi 

hành án

Ngày ban 

hành 

quyết 

định thi 

hành án

Người được 

thi hành án

Người phải 

thi hành án

Số tiền, tài 

sản phải thi 

hành án

Số tiền, tài 

sản đã thi 

hành án

Số tiền, tài 

sản còn phải 

thi hành án

Nguyên nhân 

chưa thi hành

Biện 

pháp

 giải 

quyết

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7-8 10 11

Số 

TT

47 05/2019/KDTM-PT 19/11/2019 329 05/12/2019

Sài Gòn Công 

Thương 

(Saigonbank)

Công ty cổ 

phần xi măng 

Hoàng Liên 

Sơn

              4,604,896              4,604,896 3.Đang thi hành

48 07/2020/KDTM-ST 18/9/2020 89 13/10/2020
Sài Gòn-Hà Nội 

(SHBank, SHB)

Hoàn trả tiền 

tạm ứng
                   51,300             51,300                           -   1.Thi hành xong

49 06/2019/DSST 11/09/2019 119 05/11/2019

Ngân hàng Chính 

sách Xã hội Việt 

Nam (VBSP)

Hà Thị Hoa                    29,259                   29,259 
Chưa có điều kiện 

thi hành

50 45/2021/QĐST 24/5/2021 839 06/01/2021

Công Thương 

Việt Nam 

(Vietinbank)

Hoàn trả tiền 

tạm ứng
                   58,234             58,243 1.Thi hành xong

51

01/2018/KDTM - ST của 

TAND huyện Bát Xát, 

tỉnh Lào Cai

17/04/2018 238 13/06/2018

Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

thôn Việt Nam  

(Agribank)

Vũ Hoài Sơn, 

Nguyễn Thị 

Thanh Hà (Tổ 

4, thị trấn Bát 

Xát, Bát Xát)

                 148,418           148,418                           -   
Chưa có điều kiện 

thi hành

52

03/2020/KDTM - ST của 

TAND thành phố Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai

04/06/2020 247 06/08/2020
Sài Gòn-Hà Nội 

(SHBank, SHB)

Nguyễn Văn 

Đức (Tổ 14, 

phường Phố 

Mới, TP Lào 

Cai)

              1,743,283        1,743,283                           -   1.Thi hành xong

9



Số bản án, quyết 

định của Tòa án

Ngày ban 

hành bản 

án, quyết 

định

Số quyết 

định thi 

hành án

Ngày ban 

hành 

quyết 

định thi 

hành án

Người được 

thi hành án

Người phải 

thi hành án

Số tiền, tài 

sản phải thi 

hành án

Số tiền, tài 

sản đã thi 

hành án

Số tiền, tài 

sản còn phải 

thi hành án

Nguyên nhân 

chưa thi hành

Biện 

pháp

 giải 

quyết

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7-8 10 11

Số 

TT

53

02/2021/ QĐST - DS của 

TAND huyện Bát Xát, 

tỉnh Lào Cai.

29/03/2021 167 20/04/2021

Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

thôn Việt Nam  

(Agribank)

Hoàn trả tạm 

ứng
                   56,070             56,070 1.Thi hành xong

54

01/2021/KDTM - ST của 

TAND huyện Bát Xát, 

tỉnh Lào Cai.

21/01/2021 150 15/03/2021

Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

thôn Việt Nam  

(Agribank)

Hoàn trả tạm 

ứng
                     2,179               2,179                           -   1.Thi hành xong

55

01/2020/KDTM - ST của 

TAND huyện Bát Xát, 

tỉnh Lào Cai. 01/2021/QĐ 

- PT của TAND tỉnh Lào 

Cai.

12/01/2021 121 04/02/2021

Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

thôn Việt Nam  

(Agribank)

Hoàn trả tạm 

ứng
                   57,772             57,772                           -   1.Thi hành xong

56

08/2020/ QĐST - DS của 

TAND huyện Bát Xát, 

tỉnh Lào Cai.

22/09/2020 48 19/10/2020

Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

thôn Việt Nam  

(Agribank)

Hoàn trả tạm 

ứng
                   10,922             10,922                           -   1.Thi hành xong

57 08 29/10/2018 149 04/12/2020

Sài Gòn Công 

Thương 

(Saigonbank)

Công ty 

TNHH một 

thành viên 

Mạnh Dũng

              3,017,397        1,079,512              1,937,885 3.Đang thi hành
Đang  xác 

minh

58 06 7/9/22018 25

10/10/2018

Sài Gòn Công 

Thương 

(Saigonbank)

Lại Thị Như 

Quỳnh và Lã 

Tuấn Anh

                           -                       -                             -   
Chưa có điều kiện 

thi hành

10



Số bản án, quyết 

định của Tòa án

Ngày ban 

hành bản 

án, quyết 

định

Số quyết 

định thi 

hành án

Ngày ban 

hành 

quyết 

định thi 

hành án

Người được 

thi hành án

Người phải 

thi hành án

Số tiền, tài 

sản phải thi 

hành án

Số tiền, tài 

sản đã thi 

hành án

Số tiền, tài 

sản còn phải 

thi hành án

Nguyên nhân 

chưa thi hành

Biện 

pháp

 giải 

quyết

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7-8 10 11

Số 

TT

59 02 09/04/2018 24 10/10/2018

Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

thôn Việt Nam  

(Agribank)

Lại Thị Như 

Quỳnh và Lã 

Tuấn Anh

                 108,726           108,726                           -   
Chưa có điều kiện 

thi hành

60 10 14/11/2018 326  19/3/2019 

Sài Gòn Công 

Thương 

(Saigonbank)

Đặng Hoàng 

Lâm
              1,299,496              1,299,496 3.Đang thi hành

Đang đôn 

đốc giải 

quyết

61 02 05/07/2020 220  26/01/2021 
Việt Nam Thịnh 

Vượng (VPBank)
Vũ Thị Hà                  645,321                 645,321 3.Đang thi hành

Đang xác 

minh

62 06 14/5/2018 268  19/2/2021 

Sài Gòn Công 

Thương 

(Saigonbank)

Lê Khắc Tùng, 

Trần Thị Lệ 

Chi

              1,056,870              1,056,870 3.Đang thi hành
Đang xác 

minh

63

01/QĐ-KDTM của Tòa 

án nhân dân huyện Bảo 

Yên

24/08/2018 63 12/12/2018

Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

thôn Việt Nam  

(Agribank)

Nguyễn Văn 

Hoản; Bùi Thị 

Thỏa

                 267,986                     -                   267,986 4.Hoãn thi hành án

64
15/DSPT của Tòa án nhân 

dân tỉnh Lào Cai
27/09/2018 199 02/05/2019

Ngân hàng Chính 

sách Xã hội Việt 

Nam (VBSP)

Phạm Văn Phố                  131,046                 131,046 4.Hoãn thi hành án

11



Số bản án, quyết 

định của Tòa án

Ngày ban 

hành bản 

án, quyết 

định

Số quyết 

định thi 

hành án

Ngày ban 

hành 

quyết 

định thi 

hành án

Người được 

thi hành án

Người phải 

thi hành án

Số tiền, tài 

sản phải thi 

hành án

Số tiền, tài 

sản đã thi 

hành án

Số tiền, tài 

sản còn phải 

thi hành án

Nguyên nhân 

chưa thi hành

Biện 

pháp

 giải 

quyết

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7-8 10 11

Số 

TT

65

Số 01/2020/QĐST-DS 

của TAND huyện Bắc Hà, 

tỉnh Lào Cai

25/06/2020
163/QĐ-

CCTHADS
07/08/2020

Ngân hàng Chính 

sách Xã hội Việt 

Nam (VBSP)

Phạm Quang 

Trung

Địa chỉ: Thôn 

Bản Giàng, xã 

Cốc Lầu, 

huyện Bắc Hà, 

                   56,349                     -                     56,349 
Chưa có điều kiện 

thi hành

66

Số 07/2020/QĐST-DS 

của TAND huyện Bắc Hà, 

tỉnh Lào Cai

20/11/2020
27/Q Đ-

CCTHADS
12/01/2020

Bưu Điện Liên 

Việt 

(LienVietPostBan

k)

Hoàn trả tạm 

ứng
                     4,331               4,331                           -   1.Thi hành xong

67

Số 07/2020/QĐST-DS 

của TAND huyện Bắc Hà, 

tỉnh Lào Cai

20/11/2020
26/Q Đ-

CCTHADS
12/01/2020

Bưu Điện Liên 

Việt 

(LienVietPostBan

k)

Dương Chí 

Hiếu Địa chỉ: 

TDP Bác Hà 

2, thị trấn Bắc 

Hà, huyện Bắc 

Hà, tỉnh Lào 

                     4,701               4,701                           -   1.Thi hành xong

68

Số 08/2020/QĐST-DS 

của TAND huyện Bắc Hà, 

tỉnh Lào Cai

20/11/2020
24/Q Đ-

CCTHADS
12/01/2020

Bưu Điện Liên 

Việt 

(LienVietPostBan

k)

Hoàn trả tạm 

ứng
                     1,986               1,986                           -   1.Thi hành xong

69

Số 08/2020/QĐST-DS 

của TAND huyện Bắc Hà, 

tỉnh Lào Cai

20/11/2020
23/Q Đ-

CCTHADS
12/01/2020

Bưu Điện Liên 

Việt 

(LienVietPostBan

k)

Lý Trọng 

Nghĩa Địa chỉ: 

Thôn Tống 

Hạ, xã Nậm 

Đét, huyện 

Bắc Hà, tỉnh 

                     1,986               1,986                           -   1.Thi hành xong

70

Số 01/2021/QĐST-DS 

của TAND huyện Bắc Hà, 

tỉnh Lào Cai

14/6/2021
124/QĐ-

CCTHADS
02/7/2021

Bưu Điện Liên 

Việt 

(LienVietPostBan

k)

Hoàn trả tạm 

ứng
                     2,395               2,395                           -   1.Thi hành xong

12



Số bản án, quyết 

định của Tòa án

Ngày ban 

hành bản 

án, quyết 

định

Số quyết 

định thi 

hành án

Ngày ban 

hành 

quyết 

định thi 

hành án

Người được 

thi hành án

Người phải 

thi hành án

Số tiền, tài 

sản phải thi 

hành án

Số tiền, tài 

sản đã thi 

hành án

Số tiền, tài 

sản còn phải 

thi hành án

Nguyên nhân 

chưa thi hành

Biện 

pháp

 giải 

quyết

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7-8 10 11

Số 

TT

71

Số 02/2021/QĐST-DS 

của TAND huyện Bắc Hà, 

tỉnh Lào Cai

14/6/2021
125/QĐ-

CCTHADS
02/7/2021

Bưu Điện Liên 

Việt 

(LienVietPostBan

k)

Hoàn trả tạm 

ứng
                     1,298               1,298                           -   1.Thi hành xong

72

Số 02/2021/QĐST-DS 

của TAND huyện Bắc Hà, 

tỉnh Lào Cai

16/6/2021
125/QĐ-

CCTHADS
02/7/2021

Bưu Điện Liên 

Việt 

(LienVietPostBan

k)

Phạm Thế 

Xuân Địa chỉ: 

TDP Na 

Quang 4, thị 

trấn Bắc Hà, 

huyện Bắc Hà, 

                     1,390               1,390                           -   1.Thi hành xong

73

Số 02/2021/QĐST-DS 

của TAND huyện Bắc Hà, 

tỉnh Lào Cai

16/6/2021
126/QĐ-

CCTHADS
02/7/2021

Bưu Điện Liên 

Việt 

(LienVietPostBan

k)

Hoàn trả tạm 

ứng
                     1,390               1,390                           -   1.Thi hành xong

74

Số 03/2021/QĐST-DS 

của TAND huyện Bắc Hà, 

tỉnh Lào Cai

07/12/2021
135/QĐ-

CCTHADS
21/7/2021

Bưu Điện Liên 

Việt 

(LienVietPostBan

k)

1. Nguyễn Thị 

Thúy Hà. 2. 

Phạm Văn 

Hay cùng Địa 

chỉ: Thôn Na 

Án A, xã Na 

                        767                  767                           -   1.Thi hành xong

75

Số 03/2021/QĐST-DS 

của TAND huyện Bắc Hà, 

tỉnh Lào Cai

07/12/2021
136/QĐ-

CCTHADS
21/7/2021

Bưu Điện Liên 

Việt 

(LienVietPostBan

k)

Hoàn trả tạm 

ứng
                        767                  767                           -   1.Thi hành xong

76

Số 04/2021/QĐST-DS 

của TAND huyện Bắc Hà, 

tỉnh Lào Cai

07/12/2021
137/QĐ-

CCTHADS
21/7/2021

Bưu Điện Liên 

Việt 

(LienVietPostBan

k)

Vàng Thị Hoa 

Địa chỉ: Thôn 

Na Án A, xã 

Na Hối, huyện 

Bắc Hà, tỉnh 

Lào Cai.

                     2,264               2,264                           -   1.Thi hành xong
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Số bản án, quyết 

định của Tòa án

Ngày ban 

hành bản 

án, quyết 

định

Số quyết 

định thi 

hành án

Ngày ban 

hành 

quyết 

định thi 

hành án

Người được 

thi hành án

Người phải 

thi hành án

Số tiền, tài 

sản phải thi 

hành án

Số tiền, tài 

sản đã thi 

hành án

Số tiền, tài 

sản còn phải 

thi hành án

Nguyên nhân 

chưa thi hành

Biện 

pháp

 giải 

quyết

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7-8 10 11

Số 

TT

77

Số 04/2021/QĐST-DS 

của TAND huyện Bắc Hà, 

tỉnh Lào Cai

07/12/2021
138/QĐ-

CCTHADS
21/7/2021

Bưu Điện Liên 

Việt 

(LienVietPostBan

k)

Hoàn trả tạm 

ứng
                     2,264               2,264                           -   1.Thi hành xong

78

Số 03/2021/QĐST-DS 

của TAND huyện Bắc Hà, 

tỉnh Lào Cai

30/6/2021
140/QĐ-

CCTHADS
21/7/2021

Bưu Điện Liên 

Việt 

(LienVietPostBan

k)

Hoàn trả tạm 

ứng
                     1,006               1,006                           -   1.Thi hành xong

79 01/KDTM-ST 27/11/2019 129 25/02/2020

Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam 

(BIDV)

Nguyễn Thị 

Hoàng Dung
            49,325,518                     -              49,325,518 3.Đang thi hành

80 03/KDTM-ST 14/11/2019 224 06/07/2020

Công Thương 

Việt Nam 

(Vietinbank)

Công ty 

TNHH Du lịch 

Hoàng Phúc

            29,219,746                     -              29,219,746 3.Đang thi hành

81 14/2015/KDTM-ST 24/08/2015 152 30/05/2016
Sài Gòn-Hà Nội 

(SHBank, SHB)

Pham Duy 

Hanh và Tạ 

Thị Lai

              8,820,450        8,820,450                           -   1.Thi hành xong

82 08 07/11/2019 263 22/05/2020

Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

thôn Việt Nam  

(Agribank)

Công ty 

TNHH Thịnh 

Phú Lào Cai                                   14,392,866            14,392,866 
Chưa có điều kiện 

thi hành

14



Số bản án, quyết 

định của Tòa án

Ngày ban 

hành bản 

án, quyết 

định

Số quyết 

định thi 

hành án

Ngày ban 

hành 

quyết 

định thi 

hành án

Người được 

thi hành án

Người phải 

thi hành án

Số tiền, tài 

sản phải thi 

hành án

Số tiền, tài 

sản đã thi 

hành án

Số tiền, tài 

sản còn phải 

thi hành án

Nguyên nhân 

chưa thi hành

Biện 

pháp

 giải 

quyết

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7-8 10 11

Số 

TT

83 05 16/03/2012 92 17/04/2012

Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

thôn Việt Nam  

(Agribank)

Nguyễn Thị 

Nhâm
                 279,560           124,157                 155,403 

Chưa có điều kiện 

thi hành

Lào Cai , ngày 02 tháng 8 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU

Dương Hồng Giag

CỤC TRƯỞNG
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